
UBND XÃ TRÀ GIANG
PHÒNG KINH TẾ

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA XÃ TRÀ GIANG

TT Thôn Xóm Hộ Gia Đình Công trình
nước sạch Ghi chú

1 Thôn An Hòa Nam 3 370 -
2 Thôn An Tân 2 145 -
3 Thôn An Tráng 3 267 -
4 Thôn An Tây 6 357 -
5 Thôn 6 7 191 -

6 Thôn 7 4 129 1 Khu tái định cư Gò Hầm không sử
dụng được

7 Thôn An Nhơn 5 377 -
8 Thôn An Cư 4 265 -
9 Thôn 4 14 316 -
10 Thôn 2 - 177 -
11 Thôn An Lạc 3 350 -

12 Thôn Đá Bàn 4 199 3
1 công trình không đảm bảo .

1 công trình đang sử dụng
1 công trình đang thi công

13 Thôn An Hòa Bắc 2 420 -
14 Thôn Đá Sơn 1 165 4
15 Thôn Phú Thọ 1 2 145 -
16 Thôn 3 14 372 -
17 Thôn Phú Thọ 2 3 168 1 Dùng cho cả thôn Phú Thọ 2
18 Thôn 1 2 612 -

Tổng cộng 79 5.025 9
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UBND XÃ TRÀ GIANG
PHÒNG KINH TẾ

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN ĐÁ SƠN 

TT Thôn Đá Sơn Đvt Số lượng
1 Số xóm Xóm 1
2 Tổng số hộ gia đình Hộ 165
3 Số hộ nghèo Hộ 3
4 Số hộ cận nghèo Hộ 9
5 Số công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Công trình 4
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Ghi chú

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN ĐÁ SƠN 
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UBND XÃ TRÀ GIANG
PHÒNG KINH TẾ

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN ĐÁ BÀN 

TT Thôn Đá Bàn Đvt Số lượng
1 Số xóm Xóm 4
2 Tổng số hộ gia đình Hộ 199
3 Số hộ nghèo Hộ 0
4 Số hộ cận nghèo Hộ 12

5 Số công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Công trình 3
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Ghi chú

1 công trình không đảm bảo .
1 công trình đang sử dụng
1 công trình đang thi công.

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN ĐÁ BÀN 
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UBND XÃ TRÀ GIANG
PHÒNG KINH TẾ

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN 1 

TT Thôn 1 Đvt Số lượng
1 Số xóm Xóm 2
2 Tổng số hộ gia đình Hộ 612
3 Số hộ nghèo Hộ 8
4 Số hộ cận nghèo Hộ 8
5 Số công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Công trình 0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Ghi chú

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN 1 
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UBND XÃ TRÀ GIANG
PHÒNG KINH TẾ

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN 2 

TT Thôn 2 Đvt Số lượng
1 Số xóm Xóm 0
2 Tổng số hộ gia đình Hộ 177
3 Số hộ nghèo Hộ 4
4 Số hộ cận nghèo Hộ 2
5 Số công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Công trình 0
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Ghi chú

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN 2 
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UBND XÃ TRÀ GIANG
PHÒNG KINH TẾ

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN 3 

TT Thôn 3 Đvt Số lượng
1 Số xóm Xóm 14
2 Tổng số hộ gia đình Hộ 372
3 Số hộ nghèo Hộ 3
4 Số hộ cận nghèo Hộ 4
5 Số công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Công trình 0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Ghi chú

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN 3 
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UBND XÃ TRÀ GIANG
PHÒNG KINH TẾ

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN 4 

TT Thôn 4 Đvt Số lượng
1 Số xóm Xóm 14
2 Tổng số hộ gia đình Hộ 316
3 Số hộ nghèo Hộ 2
4 Số hộ cận nghèo Hộ 6
5 Số công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Công trình 0
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Ghi chú

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN 4 

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



UBND XÃ TRÀ GIANG
PHÒNG KINH TẾ

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN 6

TT Thôn 6 Đvt Số lượng
1 Số xóm Xóm 7
2 Tổng số hộ gia đình Hộ 191
3 Số hộ nghèo Hộ 3
4 Số hộ cận nghèo Hộ 7
5 Số công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Công trình 0
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Ghi chú

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN 6
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UBND XÃ TRÀ GIANG
PHÒNG KINH TẾ

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN 7

TT Thôn 7 Đvt Số lượng
1 Số xóm Xóm 4
2 Tổng số hộ gia đình Hộ 129
3 Số hộ nghèo Hộ 2
4 Số hộ cận nghèo Hộ 4
5 Số công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Công trình 1
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Ghi chú

Khu tái định cư Gò Hầm – không sử dụng được

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN 7
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UBND XÃ TRÀ GIANG
PHÒNG KINH TẾ

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN PHÚ THỌ 1

TT Thôn Phú Thọ 1 Đvt Số lượng
1 Số xóm Xóm 2
2 Tổng số hộ gia đình Hộ 145
3 Số hộ nghèo Hộ 3
4 Số hộ cận nghèo Hộ 5
5 Số công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Công trình 0
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Ghi chú

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN PHÚ THỌ 1
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UBND XÃ TRÀ GIANG
PHÒNG KINH TẾ

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN PHÚ THỌ 2

TT Thôn Phú Thọ 2 Đvt Số lượng
1 Số xóm Xóm 3
2 Tổng số hộ gia đình Hộ 168
3 Số hộ nghèo Hộ 4
4 Số hộ cận nghèo Hộ 8
5 Số công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Công trình 1
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Ghi chú

DÙNG CHO CẢ THÔN PT1

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN PHÚ THỌ 2
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UBND XÃ TRÀ GIANG
PHÒNG KINH TẾ

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN AN TÂY

TT Thôn  An Tây Đvt Số lượng
1 Số xóm Xóm 6
2 Tổng số hộ gia đình Hộ 357
3 Số hộ nghèo Hộ 4
4 Số hộ cận nghèo Hộ 9
5 Số công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Công trình 0
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Ghi chú

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN AN TÂY
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UBND XÃ TRÀ GIANG
PHÒNG KINH TẾ

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN AN CƯ

TT Thôn  An Cư Đvt Số lượng
1 Số xóm Xóm 4
2 Tổng số hộ gia đình Hộ 265
3 Số hộ nghèo Hộ 6
4 Số hộ cận nghèo Hộ 17
5 Số công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Công trình 0
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Ghi chú

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN AN CƯ
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UBND XÃ TRÀ GIANG
PHÒNG KINH TẾ

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN AN NHƠN

TT Thôn  An Nhơn Đvt Số lượng
1 Số xóm Xóm 5
2 Tổng số hộ gia đình Hộ 377
3 Số hộ nghèo Hộ 6
4 Số hộ cận nghèo Hộ 15
5 Số công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Công trình 0
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Ghi chú

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN AN NHƠN
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UBND XÃ TRÀ GIANG
PHÒNG KINH TẾ

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN AN LẠC

TT Thôn  An Lạc Đvt Số lượng
1 Số xóm Xóm 3
2 Tổng số hộ gia đình Hộ 350
3 Số hộ nghèo Hộ 5
4 Số hộ cận nghèo Hộ 9
5 Số công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Công trình 0
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Ghi chú

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN AN LẠC
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UBND XÃ TRÀ GIANG
PHÒNG KINH TẾ

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN AN HÒA BẮC

TT Thôn  An Hòa Bắc Đvt Số lượng
1 Số xóm Xóm 2
2 Tổng số hộ gia đình Hộ 420
3 Số hộ nghèo Hộ 8
4 Số hộ cận nghèo Hộ 14
5 Số công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Công trình 0
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Ghi chú

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN AN HÒA BẮC
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UBND XÃ TRÀ GIANG
PHÒNG KINH TẾ

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN AN HÒA NAM

TT Thôn  An Hòa Nam Đvt Số lượng
1 Số xóm Xóm 3
2 Tổng số hộ gia đình Hộ 370
3 Số hộ nghèo Hộ 8
4 Số hộ cận nghèo Hộ 12
5 Số công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Công trình 0
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Ghi chú

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN AN HÒA NAM
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UBND XÃ TRÀ GIANG
PHÒNG KINH TẾ

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN AN TÂN

TT Thôn  An Tân Đvt Số lượng
1 Số xóm Xóm 2
2 Tổng số hộ gia đình Hộ 145
3 Số hộ nghèo Hộ 3
4 Số hộ cận nghèo Hộ 5
5 Số công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Công trình 0
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Ghi chú

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN AN TÂN
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UBND XÃ TRÀ GIANG
PHÒNG KINH TẾ

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN AN TRÁNG

TT Thôn  An Tráng Đvt
1 Số xóm Xóm
2 Tổng số hộ gia đình Hộ
3 Số hộ nghèo Hộ
4 Số hộ cận nghèo Hộ
5 Số công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Công trình
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Số lượng Ghi chú
3

267
7

10
0

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH  CỦA THÔN AN TRÁNG
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